
Phụ lục 01
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 22/NQ-HĐND ngày 08/10/2025 của HĐND xã Phong Thổ)

ĐVT: Triệu đồng

TT Danh mục

Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn
2021 - 2025

Chủ đầu tư Ghi chú

Tổng số (tất cả các nguồn
vốn) Trong đó: NSTW

Tổng số 10.484,00 10.484,00

A Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới 9.645,00 9.645,00

1 Nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường nội thôn Tây An 382,00 382,00 UBND xã Phong Thổ

2 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Vàng Bâu 147,00 147,00 UBND xã Phong Thổ

3 Nâng cấp, sửa chữa đường GTNT đi khu sản xuất bản
Huổi Sen 248,00 248,00 UBND xã Phong Thổ

4 Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông bản Tả phìn 1.416,00 1.416,00 UBND xã Phong Thổ

5 Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Nậm Le đi
Nhóm 2 756,00 756,00 UBND xã Phong Thổ

6 Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn La
Vân - U Gia 2.066,00 2.066,00 UBND xã Phong Thổ

7 Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông nội bản Thèn
Xin 1.516,00 1.516,00 UBND xã Phong Thổ

8 Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Nậm
Cung, xã Mường So, huyện Phong Thổ 150,00 150,00 UBND xã Phong Thổ

9 Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Nà Củng,
xã Mường So, huyện Phong Thổ 556,00 556,00 UBND xã Phong Thổ

10 Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn hóa Bản Huổi Bảo 180,00 180,00 UBND xã Phong Thổ

11 Nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa bản Huổi Luông 1 142,00 142,00 UBND xã Phong Thổ

12 Xây dựng Nhà văn hóa bản Nậm Cung, xã Mường So 252,00 252,00 UBND xã Phong Thổ

13 Sửa chữa đường giao thông nội bản Pờ Ma Hồ, Ma Li
Pho 252,00 252,00 UBND xã Phong Thổ

14 Sửa chữa đường nội bản Ngài Chồ 1,  Huổi Luông 100,00 100,00 UBND xã Phong Thổ

15 Sửa chữa đường liên bản Làng Vây 1 - Nhiều Sáng,
Huổi Luông 152,00 152,00 UBND xã Phong Thổ

16 Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn Hóa Bản Huổi Én 180,00 180,00 UBND xã Phong Thổ

17 Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường nội bản Huổi Én 250,00 250,00 UBND xã Phong Thổ

18 Nâng cấp, sửa chữa các đoạn đường bản Huổi Bảo 250,00 250,00 UBND xã Phong Thổ

19 Nâng cấp, sửa chữa đường nội thôn Tây Sơn 650,00 650,00 UBND xã Phong Thổ

B Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế
xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 839,00 839,00

I Nội dung 2: Hỗ trợ nhà ở 560,00 560,00

1 Hỗ trợ nhà ở xã Huổi Luông 200 200 UBND xã Phong Thổ

2 Hỗ trợ nhà ở xã Ma Li Pho 40 40 UBND xã Phong Thổ
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3 Hỗ trợ nhà ở xã Mường So 320 320 UBND xã Phong Thổ

II Thiết chế văn hóa 279 279

1 Hỗ trợ đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao tại
các thôn (Nhà văn hóa bản Phiêng Đanh xã Mường So) 279 279 UBND xã Phong Thổ

TT Danh mục
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